
STT Mã học phần Môn Ngày thi Giờ thi Phòng thi Lớp sinh viên Ghi chú Số lượng

1 232DT0902 Đầu tư quốc tế (2TC) 07/01/2024 15g00 A.403 K20408C 39

2 232DT0901 Đầu tư quốc tế (2TC) 07/01/2024 15g00 A.609, A.515 K20408 84

3 232EC0602 Lý thuyết trò chơi nâng cao 07/01/2024 15g00 A.611 K20401C 35

4 232EC0601 Lý thuyết trò chơi nâng cao 07/01/2024 15g00 A.611, A.608 K20401 72

5 232EC0702
Phân tích chính sách vĩ mô và lựa chọn trong điều kiện bất định tại 

Việt Nam
07/01/2024 13g45 A.609 K20401C 35

6 232EC0701
Phân tích chính sách vĩ mô và lựa chọn trong điều kiện bất định tại 

Việt Nam
07/01/2024 13g45 A.611 K20401 72

7 232EC1102 Tổ chức, thị trường và chính phủ 07/01/2024 13g45 A.610 K20403C 36

8 232EC1101 Tổ chức, thị trường và chính phủ 07/01/2024 13g45 A.515 K20403 68

9 232HQ0302 Pháp luật về hải quan (2TC) 07/01/2024 15g00 A.604 K20502C 20

10 232HQ0301 Pháp luật về hải quan (2TC) 07/01/2024 15g00 A.512 K20502 60

11 232KD2702 Phân tích chính sách đối ngoại (seminar) (2tc) 07/01/2024 15g00 A.610 K204021C 37

12 232KD2703 Phân tích chính sách đối ngoại (seminar) (2tc) 07/01/2024 15g00 A.305 K204022C 39

13 232KD2701 Phân tích chính sách đối ngoại (seminar) (2tc) 07/01/2024 15g00 A.710, A.708 K20402 78

( Thời gian thực hiện từ ngày 07/01/2024 đến ngày 24/03/2024)
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14 232LD0602 Luật kinh doanh quốc tế (2TC) 07/01/2024 09g30 B1.202 K20501C 22

15 232LD0601 Luật kinh doanh quốc tế (2TC) 07/01/2024 09g30 B1.201, B1.401 K20501 69

16 232PL1602 Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại 07/01/2024 15g00 A.710 K20504C, K20504CP 29

17 232PL1601 Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại 07/01/2024 15g00 A.410 K20504 61

18 232PL5604 Kỹ năng phân tích và bình luận án dân sự (2tc) 07/01/2024 15g00 A.604 K20503C 25

19 232PL5603 Kỹ năng phân tích và bình luận án dân sự (2tc) 07/01/2024 15g00 A.407 K20503 64

20 232PL5704 Những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền (2TC) 07/01/2024 13g45 A.403, A.305
K20503C, K20504C, 

K20504CP
54

21 232PL5706 Những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền (2TC) 07/01/2024 13g45 A.708 K20504 61

22 232PL5703 Những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền (2TC) 07/01/2024 13g45 A.407 K20503 64

23 232TC3902 Phân tích báo cáo tài chính (2TC) 07/01/2024 13g45 A.403 K20404C 29

24 232TC3901 Phân tích báo cáo tài chính (2TC) 07/01/2024 13g45 A.410 K20404 63

25 232TC3903 Phân tích báo cáo tài chính (2TC) 07/01/2024 13g45 A.608 K20412 72

26 232TP0505 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm (2TC) 07/01/2024 13g45 A.604 K20502C 20

27 232TP0502 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm (2TC) 07/01/2024 13g45 A.604 K20501C 22

28 232TP0504 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm (2TC) 07/01/2024 13g45 A.710 K20502 57

29 232TP0501 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm (2TC) 07/01/2024 13g45 A.512 K20501 64

30 232TU0402 Thuế và thủ tục hải quan (2TC) 07/01/2024 11h00 B2.202 K204021C 37

31 232TU0403 Thuế và thủ tục hải quan (2TC) 07/01/2024 11h00 B1.401 K204022C 39

32 232TU0401 Thuế và thủ tục hải quan (2TC) 07/01/2024 11h00 B1.201, B2.204 K20402 78



33 232TO3102 Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính 1 16/01/2024 Online 13 K20413C Tiểu luận, Đồ án 23

34 232TO3101 Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính 1 16/01/2024 Online 14 K20413 Tiểu luận, Đồ án 65

35 232TO3202 Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính 2 7/1/2024 13h45 B1.301 K20413C 23

36 232TO3201 Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính 2 7/1/2024 13h45 B1.302, B1.402 K20413 65

37 232QT4702 Phát triển kỹ năng quản trị (2TC) 16/01/2024 Online 12 K20407C Tiểu luận, Đồ án 33

38 232QT4704 Phát triển kỹ năng quản trị (2TC) 16/01/2024 Online 06 K20415 Tiểu luận, Đồ án 44

39 232QT4701 Phát triển kỹ năng quản trị (2TC) 16/01/2024 Online 11 K20407 Tiểu luận, Đồ án 68

40 232QT4802 Lập kế hoạch kinh doanh (2TC) 16/01/2024 Online 13 K20407C Tiểu luận, Đồ án 33

41 232QT4804 Lập kế hoạch kinh doanh (2TC) 16/01/2024 Online 06 K20415 Tiểu luận, Đồ án 44

42 232QT4801 Lập kế hoạch kinh doanh (2TC) 16/01/2024 Online 12 K20407 Tiểu luận, Đồ án 68

43 232MA2002 Chiến lược Marketing đa kênh (2TC) 16/01/2024 Online 02 K20410C Tiểu luận, Đồ án 37

44 232MA2001 Chiến lược Marketing đa kênh (2TC) 16/01/2024 Online 01 K20410 Tiểu luận, Đồ án 77

45 232MA2102 Lập kế hoạch Marketing (2TC) 16/01/2024 Online 03 K20410C Tiểu luận, Đồ án 37

46 232MA2101 Lập kế hoạch Marketing (2TC) 16/01/2024 Online 09 K20410 Tiểu luận, Đồ án 76

47 232MI1402 Big Data và ứng dụng 16/01/2024 Online 11 K20406C Tiểu luận, Đồ án 25

48 232MI1401 Big Data và ứng dụng 16/01/2024 Online 10 K20406 Tiểu luận, Đồ án 59

49 232MI1502 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm 16/01/2024 Online 05 K20406C Tiểu luận, Đồ án 25

50 232MI1501 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm 16/01/2024 Online 04 K20406 Tiểu luận, Đồ án 59

51 232MI1702 Phân tích dữ liệu trong kinh doanh (2TC) 16/01/2024 Online 10 K20411C Tiểu luận, Đồ án 32



52 232MI1701 Phân tích dữ liệu trong kinh doanh (2TC) 16/01/2024 Online 09 K20411 Tiểu luận, Đồ án 65

53 232MI1802 Khởi nghiệp thương mại điện tử (2TC) 16/01/2024 Online 15 K20411C Tiểu luận, Đồ án 32

54 232MI1801 Khởi nghiệp thương mại điện tử (2TC) 16/01/2024 Online 14 K20411 Tiểu luận, Đồ án 65

55 232NH2902 Ngân hàng số (2tc) 16/01/2024 Online 02 K20404C Tiểu luận, Đồ án 29

56 232NH2903 Ngân hàng số (2tc) 16/01/2024 Online 05 K20412 Tiểu luận, Đồ án 60

57 232NH2901 Ngân hàng số (2tc) 16/01/2024 Online 01 K20404 Tiểu luận, Đồ án 71

58 232KD2802 Khởi nghiệp kinh doanh quốc tế (2TC) 16/01/2024 Online 08 K20408C Tiểu luận, Đồ án 39

59 232KD2801 Khởi nghiệp kinh doanh quốc tế (2TC) 16/01/2024 Online 07 K20408 Tiểu luận, Đồ án 84

60 232EC1202 Truyền thông và xử lý khủng hoảng 16/01/2024 Online 04 K20403C Tiểu luận, Đồ án 36

61 232EC1201 Truyền thông và xử lý khủng hoảng 16/01/2024 Online 03 K20403 Tiểu luận, Đồ án 68

62 232KK6802 Báo cáo tài chính hợp nhất (2TC) 24/03/2024 07g45 A.514 K20405C

63 232KK6804 Báo cáo tài chính hợp nhất (2TC) 24/03/2024 07g45 A.409 K20409C

64 232KK6803 Báo cáo tài chính hợp nhất (2TC) 24/03/2024 07g45 A.515 K20409

65 232KK6801 Báo cáo tài chính hợp nhất (2TC) 24/03/2024 07g45 A.512 K20405

66 232MI1302 Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống ERP 1 (2TC) 24/03/2024 09g30 A.514 K20405C

67 232MI1303 Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống ERP 1 (2TC) 24/03/2024 09g30 A.409 K20409C

68 232MI1304 Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống ERP 1 (2TC) 24/03/2024 09g30 A.515 K20409

69 232MI1301 Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống ERP 1 (2TC) 24/03/2024 09g30 A.512 K20405


